
Biểu số 01
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 165/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2024 của UBND thị xã)

- Đơn vị: Triệu đồng

ST
T NỘI DUNG Dự toán năm

2024

Ước thiện quý
I (3 tháng năm

2024)

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm
2024

Cùng kỳ năm
trước

A B 1 2 3=2/1 4
A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 710,143 539,939 76% 317% 170,447
I Thu cân đối NSNN 262,067 88,511 34% 175% 50,447
1 Thu nội địa 262,067 88,511 34% 175% 50,447
2 Thu viện trợ
II Thu chuyển giao ngân sách 448,076 229,191 51% 191% 120,000
1 Thu bổ sung cân đối 408,885 120,000 29% 100% 120,000
2 Thu bổ sung có mục tiêu 39,191 109,191

III Thu chuyển nguồn 222,237
IV Thu kết dư
V Các khoản thu khác
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 710,143 171,467 24% 127% 134,807
I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 710,143 137,812 19% 127% 108,138
1 Chi đầu tư phát triển 102,151 8,289 8% 181% 4,585
2 Chi thường xuyên 594,573 129,523 22% 125% 103,553
3 Dự phòng ngân sách 13,419
4 Chi quản lý qua ngân sách
II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NS cấp dưới 33,655 126% 26,669



Biểu số 02

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ QUÝ I  NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 165/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2024 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán
năm 2024

Ước thực
hiện quý I
(03 tháng,
năm 2024)

So sánh ước thực hiện
với (%)

Dự toán
năm 2024

Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4
A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 710,143 539,939 76% 317% 170,447
I Thu nội địa 262,067 310,748 119% 616% 50,447
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 1,240 243 303
2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 85,868 61,609 72% 244% 25,287
4 Thuế thu thập cá nhân 7,464 3,704 50% 151% 2,454
5 Thuế bảo vệ môi trường
6 Lệ phí trước bạ 32,210 7,346 23% 76% 9,658
7 Thu phí, lệ phí 18,100 5,080 28% 92% 5,526
8 Các khoản thu về nhà, đất 112,560 8,206 7% 300% 2,736
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2,946 172 6% 177% 97



- Thu tiền sử dụng đất 82,500 2,319 3% 241% 963
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 27,114 5,715 21% 341% 1,676
- Tiền chi thuê và tiền bán bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
9 Thu từ hoạt động xô số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách 3,600 1,514 42% 35% 4,363
11 Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1,025 809 79% 120
12 Thu tại xã (Thu hoa lợi công sản) #DIV/0! #DIV/0!
14 Thu chuyển nguồn 222,237 #DIV/0!
II Thu chuyển giao ngân sách 448,076 229,191 120,000
1 Thu bổ sung cân đối 408,885 120,000 120,000
2 Thu bổ sung có mục tiêu 39,191 109,191

III Thu chuyển nguồn
IV Thu kết dư

STT NỘI DUNG Dự toán
năm 2024

Ước thực
hiện quý I
(03 tháng,
năm 2024)

So sánh ước thực hiện
với (%)

Dự toán
năm 2024

Cùng kỳ
năm trước



Biểu số 03

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 165/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2024 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

ST
T NỘI DUNG Dự toán năm

năm 2024

Ước thực hiện
quý I (3 tháng

năm 2024)

So sánh ước thực hiện với
(%)

Dự toán năm
2024

Cùng kỳ năm
trước

A B 1 2 3=2/1 4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 710,143 171,467 24% 127% 135,272

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 710,143 171,467 24% 127% 135,272
I Chi đầu tư phát triển 102,151 8,289 8% 181% 4,585
1 Chi đầu tư cho các dự án 102,151 8,289 8% 181% 4,585
2 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 594,573 129,523 22% 125% 104,018

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 409,430 99,045 24% 128% 77,259
2 Chi khoa học và công nghệ
3 Chi y tế, dân số và gia đình 444 16
4 Chi văn hóa thông tin
5 Chi phát thanh, truyền hình 1,988 418 21% 104% 402
6 Chi thể dục thể thao 2,815 867 31% 80% 1,080
7 Chi bảo vệ môi trường 8
8 Chi hoạt động kinh tế 75,788 2,449 3% 107% 2,282



9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn
thể 38,274 9,132 24% 120% 7,594

10 Chi đảm bảo xã hội 57,898 14,495 25% 107% 13,596

11 An ninh 2,444 133 5% 29% 460

12 Quốc phòng 5,136 1,359 26% 110% 1,230

13 Chi khác NS 356 1,609 452% 1504% 107

III Chi bổ sung NS cấp dưới 33,655 126% 26,669

V Chi chuyển nguồn

VI Dự phòng ngân sách 13,419 -
B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN

SÁCH CẤP TRÊN

-

ST
T NỘI DUNG Dự toán năm

năm 2024

Ước thực hiện
quý I (3 tháng

năm 2024)

So sánh ước thực hiện với
(%)

Dự toán năm
2024

Cùng kỳ năm
trước
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